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Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 7  năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 

thực hiện tại Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban 

hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế; 

 Xét đề nghị của Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh tại Tờ trình số 

316/TTr-BVĐKTP ngày 13/6/2022 về việc đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật 

bổ sung; 

 Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Nghiệp vụ Y. 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa 

bệnh được thực hiện tại Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh Hà Tĩnh (bao 

gồm 43 danh mục kèm theo) theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT và Thông tư số 

21/2017/TT-BYT của Bộ Y tế. 

Điều 2. Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh chịu trách nhiệm triển khai 

thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật; thực 



hiện đúng quy trình kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành để đảm bảo an toàn sức khỏe 

cho người bệnh. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chức năng Sở, Bệnh viện đa khoa 

thành phố Hà Tĩnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- BHXH tỉnh (để phối hợp); 

- Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu VT- NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 
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DANH MỤC KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

Thực hiện tại Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh 

Bao gồm: 43 danh mục kỹ thuật (Bổ sung lần 1 năm 2022) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 460/QĐ-SYT ngày 05/7/2022 của  

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh) 

 

1. Danh mục kỹ thuật tuyến trung ương (A): 3 danh mục. 

2. Danh mục kỹ thuật tuyến tỉnh (B): 17 danh mục. 

3. Danh mục kỹ thuật tuyến huyện (C): 18 danh mục. 

4. Danh mục kỹ thuật tuyến xã (D): 5 danh mục. 

 

TT Mã số DANH MỤC KỸ THUẬT 
Phân 

tuyến 

TT 

50 

   III. NHI KHOA     

1  3.1480 Ghép da tự thân kiểu mảnh siêu nhỏ (micro skin 

graft), dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em  

A P1 

2  3.2405 Phẫu thuật nạo viêm lao thành ngực B P2 

3  3.2538 Cắt bỏ u lành tính vùng tuyến nước bọt mang tai hoặc 

dưới hàm từ  2-5 cm 

C P1 

4  3.2641 Phẫu thuật bóc u thành ngực B P2 

5  3.2949 Phẫu thuật cắt bỏ sẹo xấu  ngắn dưới 5cm: Tạo hình 

phức tạp 

B P1 

6  3.3488 Dẫn lưu thận  C P2 

7  3.3489 Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận C P2 

8  3.3650 Lấy u xương, ghép xương tự thân hoặc ghép xương 

đồng loại điều trị u xương 

B P1 

9  3.3662 Cố định nẹp vít gãy liên lồi cầu cánh tay B P2 

10  3.3677 Phẫu thuật giải phóng dây giữa trong hội chứng ống 

cổ tay 

B P2 

11  3.3691 Phẫu thuật bàn tay cấp cứu có tổn thương phức tạp A P2 

12  3.3694 Đặt vít gãy trật xương thuyền A P2 

13  3.3704 Phẫu thuật viêm tấy bàn tay, cả viêm bao hoạt dịch B P2 

14  3.3727 Kết xương đinh nẹp một khối gãy liền mấu chuyển 

hoặc dưới mấu chuyển 

B P1 

15  3.3728 Kết xương đinh nẹp khối gãy trên lồi cầu, liên lồi cầu B P1 

   IX. GÂY MÊ HỒI SỨC     

16  9.575 Gây mê phẫu thuật cắt u sàn miệng, vét hạch B   

17  9.1087 Gây mê phẫu thuật lấy sỏi ống tuyến Stenon đường 

miệng 

B   



18  9.1993 Hồi sức phẫu thuật cắt u sàn miệng, vét hạch B   

19  9.2095 Hồi sức phẫu thuật dẫn lưu thận B   

20  9.2505 Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi ống tuyến Stenon đường 

miệng 

B   

21  9.3395 Gây tê phẫu thuật cắt u sàn miệng, vét hạch B   

22  9.3924 Gây tê phẫu thuật lấy sỏi ống tuyến Stenon đường 

miệng 

B   

   X. NGOẠI KHOA     

23  10.914 Phẫu thuật kết hợp xương gãy đài quay (Gãy cổ 

xương quay) 

B P1 

   XII. TAI MŨI HỌNG     

24  12.161 Cắt polyp ống tai C P2 

   XIII. SẢN KHOA     

25  13.164 Khám nam khoa C   

   XIV. MẮT     

26  14.236 Phẫu thuật tạo hình mi  C P1 

   XV. RĂNG HÀM MẶT     

27  15.194 Phẫu thuật cắt u sàn miệng C P2 

28  15.195 Phẫu thuật cắt u vùng niêm mạc má C P3 

29  15.204 Lấy sỏi ống tuyến Stenon đường miệng C P3 

30  15.205 Lấy sỏi ống tuyến Wharton đường miệng C P3 

31  15.363 Cắt phanh lư i (gây mê) D   

   XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG     

32  17.5 Điều trị bằng dòng điện một chiều đều C T3 

33  17.147 Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống ngực- 

thắt lưng TLSO (điều trị cong vẹo cột sống) 

D   

34  17.158 Điều trị bằng điện vi dòng  D   

35  17.205 Lượng giá tâm trí tối thiểu MMSE cho người cao tuổi C   

36  17.211 Nghiệm pháp đo thời gian đứng dậy và đi  D   

37  17.212 Nghiệm pháp dừng bước khi vừa đi vừa nói cho 

người cao tuổi 

D   

38  17.220 Chăm sóc điều trị loét do đè ép độ III C   

   XXII. HUYẾT HỌC     

39  22.271 Phản ứng hòa hợp ở điều kiện 37ºC (Kỹ thuật ống 

nghiệm)  

C   

40  22.274 Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người 

(Kỹ thuật ống nghiệm)  

C   

   XXIII. HÓA SINH     

41  23.207 Định lượng Clo (dịch não tuỷ) C   

42  23.222 Đo tỷ trọng dịch chọc dò C   

43  23.234 Đường máu mao mạch C   

Tổng cộng 43 danh mục kỹ thuật 
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